
STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 95081 1 NGUYỄN TUẤN AN 05/08/2005 Nam 9/1 6.5 9 8 3.5 0 38 30.5

2 95106 2 LÊ MINH TRÍ BẢO 22/10/2005 Nam 9/1 7.5 9.25 8.75 3 0 41.75 31.5

3 95165 4
NGUYỄN NGỌC PHÚC 
KHANG 15/02/2005 Nam 9/1 8 9.75 9 7.75 0 43.75 42.25

4 95251 8 PHẠM THÀNH PHÁT 05/10/2005 Nam 9/1 7.75 8.75 8.25 5.25 0 40.75 35.25

5 95277 9 QUÁCH GIA THÀNH 12/03/2005 Nam 9/1 7.5 9.5 8.25 3.75 1 42 32.75

6 95279 9 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 05/03/2005 Nữ 9/1 7.25 8.25 7.25 5 0 37.25 32.75

7 95356 13
NGUYỄN QUÁCH THIÊN 
AN 15/08/2005 Nữ 9/1 8.5 8.5 9 3 1 44.5 32

8 95434 16 NGUYỄN QUANG VINH 17/03/2005 Nam 9/1 7.75 7 7.25 4.5 1 38 31

9 95574 26
TRẦN TRƯƠNG QUỐC 
BẢO 05/04/2005 Nam 9/1 7.75 7.5 7.75 0 0 38.5 23

10 95626 28 PHẠM KHÔI NGUYÊN 23/10/2005 Nam 9/1 7.5 8.75 10 2.25 0 43.75 30.75

11 95664 29 PHẠM TRƯỜNG THỊNH 05/07/2005 Nam 9/1 5.75 6.75 9.75 2.25 0 37.75 26.75

12 95702 32
NGUYỄN NGỌC QUỲNH 
ANH 16/07/2005 Nữ 9/1 8 7.5 5 5.75 0 33.5 32

13 95716 32 NGUYỄN PHƯƠNG HY 07/07/2005 Nữ 9/1 8 8.75 6 5 0 36.75 32.75

14 95777 35 LÊ TRẦN PHƯƠNG THY 08/11/2005 Nữ 9/1 7.25 7.75 6.75 4.75 0 35.75 31.25

15 95801 36 LÊ HOÀNG YẾN 24/05/2005 Nữ 9/1 8.5 8.5 7.5 5.25 0 40.5 35

Tổng cộng có tất cả: 15 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 95174 4 NGUYỄN MINH KHIÊM 24/04/2005 Nam 9/2 7.75 9 8 3.75 0 40.5 32.25

2 95195 5 PHAN ĐỖ HOÀNG MAI 25/09/2005 Nữ 9/2 7.5 7.25 6.5 2 0 35.25 25.25

3 95297 10 HUỲNH KHÁNH TOÀN 28/04/2005 Nam 9/2 8.25 9.25 8.75 2.25 0 43.25 30.75

4 95305 10 LÂM KHÁNH TRANG 11/12/2005 Nữ 9/2 8.25 8.75 7.5 3.25 0 40.25 31

5 95330 11 TIỂU TUYẾT VY 10/04/2005 Nữ 9/2 8 7.5 3.5 2.5 1 31.5 24

6 95437 16 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY 14/10/2005 Nữ 9/2 8.25 8 7.75 3 0 40 30

7 95507 20
LÊ NGUYỄN NHẬT 
QUỲNH 14/01/2005 Nữ 9/2 8.25 9.5 8.75 2.5 0 43.5 31.5

8 95627 28 PHƯƠNG DƯ NGUYÊN 14/09/2005 Nam 9/2 7.5 7.25 8.25 1 1 39.75 25

9 95659 29 LÊ HOÀNG TÂM THANH 28/07/2005 Nữ 9/2 7.5 8.5 9 2 0 41.5 29

10 95784 35 TRỊNH THỤC TRÂN 23/01/2005 Nữ 9/2 8.5 8.75 9.25 5.5 1 45.25 37.5

Tổng cộng có tất cả: 10 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 9199 25 LÂM PHƯỚC THẠNH 13/12/2005 Nam 9/3 8 8.75 8.75 8.25 1 43.25 42

2 95192 5 LÂM VỸ LƯƠNG 05/06/2005 Nam 9/3 6.75 8.75 8 6 1 39.25 35.5

3 95360 13
NGUYỄN HOÀNG GIA 
BẢO 21/07/2005 Nam 9/3 8.25 9.5 8 2.75 0 42 31.25

4 95398 14 TRẦN HIỆP PHÚC 20/11/2005 Nam 9/3 8 8.5 7.5 2.5 1 40.5 29

5 95625 28 HUỲNH LONG NGUYÊN 16/10/2005 Nam 9/3 7.25 9.75 8.25 0 0 40.75 25.25

6 95649 29 TRẦN BỘI SAN 25/04/2005 Nữ 9/3 7.5 7 7.75 0.25 1 38.5 22.75

7 95698 31 TRẦN LÊ THANH VY 14/12/2005 Nữ 9/3 7.5 9.25 9.5 1.75 0 43.25 29.75

8 95722 32 HUỲNH BẢO KIỀU 10/05/2005 Nữ 9/3 8.25 9.5 6.75 6.25 1 40.5 37

9 95724 32 HUỲNH GIA LỆ 29/10/2005 Nữ 9/3 8.75 9.5 8.75 6 1 45.5 39

Tổng cộng có tất cả: 9 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 95411 15 TRẦN THANH TÂM 05/03/2005 Nữ 9/5 8.75 9 7.75 3.75 0 42 33

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 95744 33 LÊ UYÊN PHÚC NHI 21/07/2005 Nữ 9/7 8.5 6.5 7.5 6.75 0 38.5 36

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 95618 28 NGUYỄN TIẾN MINH 21/08/2005 Nam 9/9 7.75 8 8.25 0.25 1 41 24.5

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên




